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A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM:
[bookmark: _GoBack]1. Thế nào là hiện tượng cảm ứng điện từ? Nêu điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng?
· Hiện tượng xuất hiện dòng điện cảm ứng được gọi là hiện tượng cảm ứng điện từ. 
· Điều kiện để xuất hiện dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kín là số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây đó biến thiên.
2. Dòng điện xoay chiều là gì? Nêu cách tạo ra dòng điện xoay chiều.
- Dòng điện luân phiên đổi chiều gọi là dòng điện xoay chiều. 
- Cách tạo ra dòng điện cảm ứng xoay chiều:
+ Cho cuộn dây dẫn kín quay trong từ trường của nam châm.
+ Cho nam châm quay trước cuộn dây dẫn.  
3. Nêu các tác dụng của dòng điện xoay chiều? 
- Dòng điện xoay chiều có tác dụng như dòng điện một chiều: tác dụng nhiệt, tác dụng phát sáng, tác dụng từ … 
4. Trình bày nguyên nhân gây hao phí điện năng trong quá trình truyền tải điện? Viết công thức tính công suất hao phí, từ đó nêu cách giảm công suất hao phí hiệu quả nhất?
- Khi truyền tải điện năng đi xa bằng đường dây dẫn sẽ có một phần điện năng hao phí do hiện tượng tỏa nhiệt trên đường dây. 
- Công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây dẫn tỉ lệ nghịch với bình phương hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn

[bookmark: _Hlk97407492]                            
- Khi truyền tải điện năng đi xa phương án làm giảm hao phí hữu hiệu nhất là tăng hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn bằng các máy biến thế.
5. Nêu nguyên tắc hoạt động và công dụng của máy biến thế? Cách lắp đặt máy biến thế trên đường dây tải điện?
- Khi đặt một hiệu điện thế xoay chiều (U1) vào hai đầu cuộn dây sơ cấp của một máy biến thế thì ở hai đầu của cuộn dây thứ cấp xuất hiện một hiệu điện thế xoay chiều (U2) . 
- Công dụng: Tăng giảm hiệu điện thế xoay chiều.
- Tỉ số hiệu điện thế ở hai đầu các cuộn dây của máy biến thế bằng tỉ số giữa số vòng của các cuộn dây đó.                   
+ n1> n2 thì U1> U2  gọi là máy hạ thế 
+ n1< n2 thì U1< U2  gọi là máy tăng thế 
- Ở 2 đầu đường dây tải điện về phía nhà máy điện đặt máy tăng thế, ở nơi tiêu thụ đặt máy hạ thế .
6. Thế nào là hiện tượng khúc xạ ánh sáng?  cho ví dụ về hiện tượng này.
- Hiện tượng khúc xạ là hiện tượng tia sáng truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường.
VD: Nhìn thấy chiếc đũa trong ly nước bị gãy khúc tại mặt phân cách , …
7. So sánh góc khúc xạ và góc tới khi truyền ánh sáng từ không khí vào môi trường trong suốt khác và ngược lại.
- Khi tia sáng truyền từ không khí sang các môi trường trong suốt rắn, lỏng khác nhau thì góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới. 
- Ngược lại,khi tia sáng truyền từ các môi trường trong suốt khác sang không khí thì góc khúc xạ lớn hơn góc tới.
8. Nêu đặc điểm của thấu kính hội tụ? Đường truyền của 3 tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ có đặc điểm gì? Nêu tính chất ảnh của vật tạo bởi thấu kính hội tụ?
- Đặc điểm của thấu kính hội tụ:
+ Thấu kính hội tụ có phần rìa mỏng hơn phần giữa. 
+ Một chùm tia tới song song với trục chính của thấu kính hội tụ cho chùm tia ló hội tụ tại tiêu điểm của thấu kính.
[image: C:\Documents and Settings\Admin\Desktop\tải xuống.png]- Ba tia sáng đặc biệt qua thấu kính:
+ (1) Tia tới song song với trục chính thì tia ló đi qua tiêu điểm.
+ (2) Tia tới đi qua quang tâm thì tia ló tiếp tục đi thẳng theo phương của tia tới.
+ (3) Tia tới đi qua tiêu điểm thì tia ló song song với trục chính.
B. BÀI TẬP:
I. TRẮC NGHIỆM.
[bookmark: _Hlk128747063]* Chọn câu đúng: Khoanh tròn vào phương án trả lời mà em cho là đúng nhất.
Câu 1. Trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây.
A. luôn luôn tăng 							B. luôn luôn giảm    
C. luân phiên tăng giảm.          					D. luôn luôn không đổi
Câu 2. Khi truyền tải một công suất điện P  bằng một dây có điện  trở R và đặt vào hai đầu đường dây một hiệu điện thế U, công thức xác định công suất hao phí P hp do tỏa nhiệt là 



	A.Php = 	B. 	C.	D. P hp = 
Câu 3. Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về thấu kính hội tụ ?
A. Có phần rìa mỏng hơn phần giữa.
B. Chùm tia tới song song với trục chính của thấu kính cho chùm tia ló hội tụ tại tiêu điểm.
C. Tia tới đi qua tiêu điểm thì tia ló song song với trục chính.
D. Tia tới qua quang tâm thì tia ló đi qua tiêu điểm.
Câu 4. Công suất hao phí trên đường dây tải điện vì toả nhiệt sẽ thay đổi như thế nào nếu tiết diện dây dẫn tăng lên 4 lần?
A. Tăng lên 2 lần.           				B. Tăng lên 4 lần.		
C.Giảm đi 2 lần.               				D. Giảm đi 4 lần.
Câu 5. Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng, khi tia sáng truyền từ thủy tinh sang không khí thì:
A. góc tới lớn hơn góc khúc xạ. 		
B. góc tới nhỏ hơn góc khúc xạ.
C. góc tới luôn bằng góc khúc xạ.	         
D. góc khúc xạ có thể nhỏ hơn hoặc lớn hơn góc tới.
Câu 6. Trường hợp nào dưới đây, trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng?
A. Số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín lớn.
B. Số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín được giữ không thay đổi
C. Số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín thay đổi
D. Từ trường xuyên qua tiết diện S của dây dẫn kín mạch
Câu 7. Máy phát điện xoay chiều bắt buộc phải gồm các bộ phận chính nào để có thể tạo ra dòng điện?
A. Nam châm vĩnh cữu và sợi dây dẫn nối hai cực nam châm
B. Nam châm điện và sợi dây dẫn nối nam châm với đèn
C. Cuộn dây dẫn và nam châm
D. Cuộn dây dẫn và lõi sắt
Câu 8. Tác dụng từ của dòng điện thay đổi như thế nào khi dòng điện đổi chiều?
A. Không còn tác dụng từ		   		B. Tác dụng từ mạnh lên gấp đôi
C. Tác dụng từ giảm đi				D. Lực từ đổi chiều
Câu 9. Để truyền đi cùng một công suất điện , nếu đường dây tải điện dài gấp đôi thì công suất hao phí vì tỏa nhiệt sẽ:
A. Tăng 2 lần						B. Tăng 4 lần
C. Giảm 2 lần.					D. Không tăng không giảm
Câu 10. Máy biến thế có tác dụng gì.
A. Giữ cho hiệu điện thế ổn định			B. Giữ cho cường độ dòng điện ổn định
C. Làm tăng hoặc giảm hiệu điện thế		D. làm thay đổi vị trí của máy.
Câu 11. Một tia sáng đèn pin được rọi từ không khí vào một xô nước trong. Tại đâu sẽ xảy ra hiện tượng khúc xạ ánh sáng
A. Trên đường truyền trong không khí	B. Tại mặt phân cách giữa không khí và nước.
C. Trên đường truyền trong nước		D. Tại đáy xô nước
Câu 12. Trường hợp nào dưới đây tia sáng truyền tới mắt là tia khúc xạ?
A. Khi ta ngắm một bông hoa trước mắt.
B. Khi ta soi gương
C. Khi ta quan sát một con cá vàng đang bơi trong bể cá cảnh
D. Khi ta xem chiếu bóng
Câu 13. Thấu kính hội tụ có đặc diểm và tác dụng nào dưới đây.
A. Có phần giữa mỏng hơn phần rìa và cho phép thu được ảnh của mặt trời
B. Có phần giữa mỏng hơn phần rìa không cho phép thu đc ảnh của mặt trời
C. Có phần giữa dày hơn phần rìa cho phép thu được ảnh mặt trời
D. Có phần giữa dày hơn phần rìa không cho phép thu đc ảnh của mặt trời
Câu 14. Chiếu một tia sáng vào một thấu kính hội tụ. Tia ló ra khỏi thấu kính sẽ qua tiêu điểm nếu:
A. Tia tới đi quan quang tâm mà không trùng với trục chính
B. Tia tới đi qua tiêu điểm nằm ở trước thấu kính
[image: Giải SBT Vật Lí 9 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 9]C. Tia tới song song trục chính
D. Tia tới bất kì
Câu 15. Trong thí nghiệm ở hình sau, có hiện tượng gì xảy ra với kim sắt khi ta đổi chiều dòng điện chạy vào nam châm điện?
A. Kim sắt vẫn bị hút như trước.
B. Kim sắt quay một góc 90o.
C. Kim sắt quay ngược lại.
D. Kim sắt bị đẩy ra.


II. BÀI  TẬP TỰ LUẬN : 
Bài 1.Trên cùng một đường dây tải đi cùng một công suất, hãy so sánh công suất hao phí khi dùng hiệu điện thế 4500V với khi dùng hiệu điện thế 13500V ?
Bài 2. Đường dây tải điện dài 100km, có hiệu điện thế hai đầu dây tải là 15000V. Dây tải có điện trở 0,3Ω trên 1km. Dòng điện truyền đi trên dây tải là 10A. 
a. Tính công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây tải điện?
b. Nếu muốn công suất hao phí giảm đi 3 lần thì  hiệu điện thế khi đó có giá  trị là bao nhiêu?
Bài 3: Người ta dùng một dây dẫn dài 120km để tải đi dòng diện có công suất 200kW. Biết hiệu điện thế ở hai đầu dây tải là 50000V, cứ 1km dây tải có điện trở 0,5Ω.
a. Tính công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây tải điện?
b. Nếu chập đôi dây dẫn lại và truyền tải dòng điện có công suất và hiệu điện thế như trên. Tính công suất hao phí khi đó?
Bài 3: Công suất hao phí trên đường dây tải điện vì toả nhiệt sẽ thay đổi như thế nào? Giải thích? nếu:
a. Chiều dài đường dây tải điện tăng gấp đôi.
b. Tiết diện dây giảm một nữa.
c. Hiệu điện thế giữa hai đầu đường dây tăng 4 lần.
Bài 4. Một máy biến thế có tỉ lệ số vòng cuộn sơ cấp và thứ cấp là 5/3. 
a. Máy biến áp này là tăng thế hay hạ thế? vì sao?
b. Khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều 2200V thì ở hai đầu dây của cuộn thứ cấp có hiệu điện thế là bao nhiêu? 
Bài 5. Một máy phát điện xoay chiều cho một hiệu điện thế xoay chiều ở hai cực của máy là 220V. Muốn tải điện đi xa người ta phải tăng hiệu điện thế 15400V.
a. Hỏi phải dùng loại máy biến thế với các cuộn dây có số vòng dây theo tỷ lệ như thế nào? 
b. Nếu số vòng cuộn sơ cấp 500 vòng để tăng hiệu điện thế ở trên thì số vòng dây của cuộn thứ cấp là bao nhiêu?
Bài 6. Cho các tia tới đến thấu kính hội tụ như hình vẽ sau. Hãy vẽ các tia ló?
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					Chúc các em ôn tập và làm bài thật tốt!
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